
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng Email: caonga1969@gmail.com

1 Phùng Ngọc Anh Nữ 27 01 2013 6A THCS Tản Đà Ba Vì 0982165468 IC3 N
2 Nguyễn Mai Anh Nữ 09 04 2013 6B THCS Tản Đà Ba Vì 0975292077 IC3 N
3 Phan Quỳnh Anh Nữ 27 07 2013 6B THCS Tản Đà Ba Vì 0378222810 IC3 N
4 Lê Tiến Anh Nam 06 09 2012 7A THCS Tản Đà Ba Vì 0986495966 IC3 N
5 Phùng Nhất Anh Nam 04 09 2012 7D THCS Tản Đà Ba Vì 0976172469 IC3 N
6 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 13 04 2010 9B THCS Tản Đà Ba Vì 0365989876 IC3 N
7 Phùng Danh Tuấn Anh Nam 17 01 2010 9C THCS Tản Đà Ba Vì 0366254528 IC3 N
8 Nguyễn Đức Gia Bảo Nam 02 11 2012 6A THCS Tản Đà Ba Vì 0978870016 IC3 N
9 Lê Duy Bảo Nam 04 06 2013 6B THCS Tản Đà Ba Vì 0973271772 IC3 N
10 Phùng Quang Bảo Nam 17 10 2012 7B THCS Tản Đà Ba Vì 0397484320 IC3 N
11 Nguyễn Huy Bình Nam 23 12 2012 7E THCS Tản Đà Ba Vì 0985021986 IC3 N
12 Trần Thị Khánh Chi Nữ 07 10 2010 9C THCS Tản Đà Ba Vì 0974285384 IC3 N
13 Nguyễn Thành Công Nam 28 03 2013 6D THCS Tản Đà Ba Vì 0336864449 IC3 N
14 Phùng Quang Đăng Nam 13 01 2013 6B THCS Tản Đà Ba Vì 0352519983 IC3 N
15 Nguyễn Bá Minh Đức Nam 25 01 2013 6B THCS Tản Đà Ba Vì 0973828590 IC3 N
16 Kiều Quang Dương Nam 4 04 2013 6B THCS Tản Đà Ba Vì 0916246974 IC3 N
17 Phùng Tuấn Giang Nam 17 04 2013 6A THCS Tản Đà Ba Vì 0335015686 IC3 N
18 Nguyễn Đức Giang Nam 18 02 2012 7E THCS Tản Đà Ba Vì 0984211768 IC3 N
19 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 28 08 2010 9A THCS Tản Đà Ba Vì 0915912757 IC3 N
20 Chu Danh Tuấn Hải Nam 02 10 2012 7E THCS Tản Đà Ba Vì 0986886726 IC3 N
21 Ngô Mạnh Hiếu Nam 13 05 2013 6A THCS Tản Đà Ba Vì 0344492013 IC3 N
22 Nguyễn Đức Hiếu Nam 13 02 2013 6A THCS Tản Đà Ba Vì 0332232015 IC3 N
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23 Nguyễn Thị Mai Hoa Nữ 01 09 2013 6A THCS Tản Đà Ba Vì 0984908295 IC3 N
24 Ngô Huy Hoàng Nam 08 01 2013 6C THCS Tản Đà Ba Vì 0983864828 IC3 N
25 Hà Diên Hùng Nam 29 09 2012 7A THCS Tản Đà Ba Vì 0985346369 IC3 N
26 Ngô Quốc Hưng Nam 08 07 2011 8A THCS Tản Đà Ba Vì 0975108223 IC3 N
27 Nguyễn Duy Hưng Nam 10 12 2010 9B THCS Tản Đà Ba Vì 0904705441 IC3 N
28 Tạ Quang Huy Nam 11 04 2013 6A THCS Tản Đà Ba Vì 0968141289 IC3 N
29 Nguyễn Đình Huy Nam 23 05 2012 7C THCS Tản Đà Ba Vì 0972401628 IC3 N
30 Phan Nhật Huy Nam 21 03 2012 7E THCS Tản Đà Ba Vì 0978651103 IC3 N
31 Trần Khánh Huyền Nữ 20 01 2013 6B THCS Tản Đà Ba Vì 0987808389 IC3 N
32 Ngô Thị Thu Huyền Nữ 05 09 2010 9C THCS Tản Đà Ba Vì 0984910463 IC3 N
33 Nguyễn Đắc Kha Nam 28 06 2013 6B THCS Tản Đà Ba Vì 0372698677 IC3 N
34 Phùng Văn Ngọc Khánh Nam 17 08 2013 6D THCS Tản Đà Ba Vì 0973092374 IC3 N
35 Nguyễn Minh Khánh Nữ 31 05 2010 9B THCS Tản Đà Ba Vì 0876546914 IC3 N
36 Phùng Anh Khoa Nam 29 08 2012 7D THCS Tản Đà Ba Vì 0984264796 IC3 N
37 Nguyễn Bá Đăng Khôi Nam 06 07 2012 7E THCS Tản Đà Ba Vì 0916422433 IC3 N
38 Lê Tuấn Kiệt Nam 19 04 2013 6D THCS Tản Đà Ba Vì 0979584695 IC3 N
39 Phùng Tuấn Kiệt Nam 10 01 2010 9C THCS Tản Đà Ba Vì 098018375 IC3 N
40 Trương Danh Tùng Lâm Nam 29 03 2013 6A THCS Tản Đà Ba Vì 0339661213 IC3 N
41 Nguyễn Đại Lâm Nam 05 10 2013 6A THCS Tản Đà Ba Vì 0983863298 IC3 N
42 Hoàng Thanh Lâm Nam 10 07 2013 6B THCS Tản Đà Ba Vì 0977830806 IC3 N
43 Nguyễn Thanh Lâm Nam 14 09 2013 6C THCS Tản Đà Ba Vì 0984350284 IC3 N
44 Nguyễn Cát Gia Linh Nữ 09 03 2013 6A THCS Tản Đà Ba Vì 0974375979 IC3 N
45 Nguyễn Hà Linh Nữ 10 08 2012 7C THCS Tản Đà Ba Vì 0989318356 IC3 N
46 Nguyễn Thành Long Nam 02 01 2013 6A THCS Tản Đà Ba Vì 0978956293 IC3 N
47 Trần Quang Long Nam 14 02 2013 6A THCS Tản Đà Ba Vì 0975691225 IC3 N
48 Nguyễn Danh Long Nam 10 01 2013 6B THCS Tản Đà Ba Vì 0976881430 IC3 N
49 Bùi Đặng Nhật Minh Nam 03 02 2013 6A THCS Tản Đà Ba Vì 0984585728 IC3 N
50 Ngô Thị Trà My Nữ 28 10 2012 7D THCS Tản Đà Ba Vì 0984910463 IC3 N
51 Trần Bích Ngân Nữ 11 12 2012 7D THCS Tản Đà Ba Vì 0982762486 IC3 N
52 Nguyễn Đại Nghĩa Nam 28 03 2013 6D THCS Tản Đà Ba Vì 0984182988 IC3 N
53 Nguyễn Minh Nhật Nam 28 08 2012 7C THCS Tản Đà Ba Vì 0979669291 IC3 N
54 Phùng Nguyễn Linh Nhi Nữ 08 04 2013 6C THCS Tản Đà Ba Vì 0399985088 IC3 N
55 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 12 03 2010 9C THCS Tản Đà Ba Vì 0357685660 IC3 N
56 Nguyễn Bá Phi Nam 17 02 2013 6C THCS Tản Đà Ba Vì 0912209720 IC3 N
57 Vũ Hoàng Phong Nam 08 01 2013 6B THCS Tản Đà Ba Vì 0979347102 IC3 N
58 Phạm Nam Phong Nam 18 03 2012 7D THCS Tản Đà Ba Vì 0978297666 IC3 N
59 Nguyễn Minh Phú Nam 22 03 2011 8D THCS Tản Đà Ba Vì 0805419138 IC3 N
60 Chu Xuân Phúc Nam 23 01 2010 9C THCS Tản Đà Ba Vì 0355255836 IC3 N



61 Trần Minh Quân Nam 13 11 2013 6B THCS Tản Đà Ba Vì 0942072205 IC3 N
62 Phan Thế Quang Nam 26 01 2013 6A THCS Tản Đà Ba Vì 0987246243 IC3 N
63 Nguyễn Trung Quang Nam 12 01 2011 8C THCS Tản Đà Ba Vì 0868356436 IC3 N
64 Nguyễn Bảo Quyên Nữ 26 04 2013 6B THCS Tản Đà Ba Vì 0986691631 IC3 N
65 Nguyễn Phương Quỳnh Nữ 20 01 2010 9A THCS Tản Đà Ba Vì 0972401628 IC3 N
66 Nguyễn Hồng Sơn Nam 12 06 2013 6C THCS Tản Đà Ba Vì 0977955395 IC3 N
67 Nguyễn Đức Tú Tài Nam 5 02 2013 6C THCS Tản Đà Ba Vì 0975371087 IC3 N
68 Nguyễn  Minh Tâm Nữ 21 08 2012 7D THCS Tản Đà Ba Vì 0332772846 IC3 N
69 Nghiêm Kim Thanh Nữ 14 03 2010 9C THCS Tản Đà Ba Vì 0987206284 IC3 N
70 Nguyễn Phương Thảo Nữ 10 04 2013 6C THCS Tản Đà Ba Vì 0978983967 IC3 N
71 Ngô Công Thịnh Nam 23 01 2013 6A THCS Tản Đà Ba Vì 0388422853 IC3 N
72 Chu Đức Gia Thịnh Nam 22 04 2012 7C THCS Tản Đà Ba Vì 0989645459 IC3 N
73 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 16 06 2013 6B THCS Tản Đà Ba Vì 0989262232 IC3 N
74 Nguyễn Thị Huyền Thư Nữ 26 11 2013 6C THCS Tản Đà Ba Vì 0965741988 IC3 N
75 Ngyễn Thị Anh Thư Nữ 25 04 2010 9C THCS Tản Đà Ba Vì 0332972524 IC3 N
76 Trần Anh Thư Nữ 12 04 2010 9C THCS Tản Đà Ba Vì 0979601510 IC3 N
77 Lê Ngọc Tiến Nam 09 04 2013 6B THCS Tản Đà Ba Vì 0356512548 IC3 N
78 Nguyễn Mai Trang Nữ 24 07 2010 9C THCS Tản Đà Ba Vì 0966598844 IC3 N
79 Cao Nguyệt Trinh Nữ 24 07 2013 6A THCS Tản Đà Ba Vì 0914502080 IC3 N
80 Nguyễn Phương Tú Nữ 28 10 2013 6A THCS Tản Đà Ba Vì 0989731988 IC3 N
81 Nguyễn Anh Tuấn Nam 18 08 2012 7C THCS Tản Đà Ba Vì 0979546305 IC3 N
82 Ứng Ngọc Mạnh Tùng Nam 28 11 2013 6D THCS Tản Đà Ba Vì 0972618980 IC3 N
83 Phạm Quốc Việt Nam 31 05 2011 8A THCS Tản Đà Ba Vì 0396827917 IC3 N
84 Trương  Công Vinh Nam 16 06 2010 9A THCS Tản Đà Ba Vì 0975728228 IC3 N
85 Nguyễn Danh Vũ Nam 06 07 2013 6C THCS Tản Đà Ba Vì 0963094613 IC3 N

KT HIỆU TRƯỞNG
Ba Vì, ngày 6 tháng 2 năm 2025

              Cao Thị Thúy Nga

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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